
 

 

Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, BỊ BÃI BỎ  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày    tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 

 

 

A. DANH MỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI  

 

TT 
Mã hồ sơ 

TTHC 

Tên 

TTHC 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức tiếp 

nhận & trả kết quả TTHC 

Phí, lệ 

phí  
Căn cứ pháp lý 

1 1.012096 

Cấp giấy 

chứng nhận 

bị phơi 

nhiễm HIV 

do tai nạn 

rủi ro nghề 

nghiệp  

05 ngày 

làm việc kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công của tỉnh Lai 

châu. 

- Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu 

hợp khối đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai 

Châu, phường Đông phong, Thành 

phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133. 796.888 

2. Thời gian nhận kết quả: Vào các 

ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, 

ngày tết, ngày nghỉ theo quy định). 

- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công của tỉnh Lai châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Trực tuyến qua Hệ thống Thông tin 

Không 

- Luật Phòng, chống nhiễm vi rút 

gây ra hội chứng suy giảm miễn 

dịch mắc phải ở người 

(HIV/AIDS) ngày 29/6/2006; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Phòng, chống 

nhiễm vi rút gây ra hội chứng 

suy giảm miễn dịch mắc phải ở 

người (HIV/AIDS) ngày 

16/11/2020. 

- Quyết định số 24/2023/QĐ-TTg 

ngày 22/9/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định điều kiện xác 

định người bị phơi nhiễm với 

HIV, người bị nhiễm HIV do tai 

nạn rủi ro nghề nghiệp. 
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TT 
Mã hồ sơ 

TTHC 

Tên 

TTHC 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức tiếp 

nhận & trả kết quả TTHC 

Phí, lệ 

phí  
Căn cứ pháp lý 

giải quyết TTHC tỉnh Lai Châu tại 

địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn. 

2 1.012097 

Cấp giấy 

chứng nhận 

bị  nhiễm 

HIV do tai 

nạn rủi ro 

nghề nghiệp  

05 ngày 

làm việc kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công của tỉnh Lai 

châu. 

- Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu 

hợp khối đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai 

Châu, phường Đông phong, Thành 

phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133. 796.888 

2. Thời gian nhận kết quả: Vào các 

ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, 

ngày tết, ngày nghỉ theo quy định). 

- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công của tỉnh Lai châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Trực tuyến qua Hệ thống Thông tin 

giải quyết TTHC tỉnh Lai Châu tại 

địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn. 

Không 

- Luật Phòng, chống nhiễm vi rút 

gây ra hội chứng suy giảm miễn 

dịch mắc phải ở người 

(HIV/AIDS) ngày 29/6/2006; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Phòng, chống 

nhiễm vi rút gây ra hội chứng 

suy giảm miễn dịch mắc phải ở 

người (HIV/AIDS) ngày 

16/11/2020. 

- Quyết định số 24/2023/QĐ-TTg 

ngày 22/9/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định điều kiện xác 

định người bị phơi nhiễm với 

HIV, người bị nhiễm HIV do tai 

nạn rủi ro nghề nghiệp. 
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 
 

TT Mã TTHC Tên TTHC Căn cứ pháp lý Ghi chú 

1 1.004607.000.00.00.H35 

Cấp giấy chứng nhận bị 

phơi nhiễm HIV do tai 

nạn rủi ro nghề nghiệp 
 

Quyết định số 24/2023/QĐ-TTg 

ngày 22/9/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định điều kiện xác 

định người bị phơi nhiễm với 

HIV, người bị nhiễm HIV do tai 

nạn rủi ro nghề nghiệp. 

Được công bố tại Quyết định số 

1540/QĐ-UBND ngày 19/11/2019 

của Chủ tịch UBND tỉnh Châu Về 

việc công bố Danh mục thủ tục 

hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế 

tỉnh Lai Châu 

2 1.004564.000.00.00.H35 

Cấp giấy chứng nhận bị  

nhiễm HIV do tai nạn 

rủi ro nghề nghiệp 

Quyết định số 24/2023/QĐ-TTg 

ngày 22/9/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định điều kiện xác 

định người bị phơi nhiễm với 

HIV, người bị nhiễm HIV do tai 

nạn rủi ro nghề nghiệp. 

Được công bố tại Quyết định số 

1540/QĐ-UBND ngày 

19/11/2019 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Châu Về việc công bố Danh 

mục thủ tục hành chính sửa đổi, 

bổ sung thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Y tế tỉnh Lai Châu 
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